
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2-2B - BUỔI SÁNG

ÁP DỤNG TỪ NGÀY  28/9/2020

THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

1 Tâm QuyênLThảoSVLuận Nhi ThuýAVV.Linh Uyển Chi Thanh Ngân Xuân Hoàn Nguyên T.HươngTrầm ThúyV YếnL MThảoSNga

CD 2 V5 L6 SV2 L5 H1 AV6 AV3 AV1 V3 T4 T6 CD1 T1 CN4 V4 SV1 V1 L9 S3 V8

HAI 3 V5 L6 V6 L5 SV2 S3 H1 T1 SV1 T4 T6 AV6 CN4 H5 V4 CD1 V1 AV1 AV3 V8

cn 4 S3 V8 L10 T4 T6 H1 L6 SV1 H5 V1 V3 AV6 SV2 V5 L5 V6 AV3 AV1 T1 Đ2

5 SV1 V8 L10 T4 T6 H1 L6 S3 H5 V1 V3 SV2 AV6 V5 L5 V6 AV3 Đ2 T1 AV1

1 T3 T7 AV10 SV5 AV4 T9 T10 T1 T2 AV5 S2 T8 H6 Đ4 TH3 AV7-9 CN1 V7 Đ2 TH2

LÝ 2 T3 T7 AV10 H6 AV4 T9 T10 T1 S2 AV5 SV2 T8 Đ4 SV1 TH3 AV7-9 Đ2 TH2 V7 CN1

BA 3 AV7-5 AV4 T9 S2 V7 V9 SV3 SV1 Đ2 CN3 H6 SV2 T1 T8 Đ4 T10 TH3 TH2 CN1 SV4

s 4 AV7-5 AV4 S2 V9 SV2 SV3 Đ3 CN3 AV9 Đ1 H6 Đ4 T1 T8 T10 Đ2 TH3 T9 SV1 SV4

5 SV1 SV3 SV2 V9 S2 Đ3 CN3 Đ2 AV9 H6 Đ1 TH3 T10 SV4 T1 T9

1 T3 T7 T9 H6 L8 SV3 S3 AV1 T2 TH2 T6 T8 TH3 AV7-6 T10 L4 11A7 11A9 11A10 H4

ĐỊA 2 T3 T7 T9 TH2 L8 S3 SV3 AV1 T2 H6 T6 T8 TH3 AV7-6 T10 L4 11A7 11A9 11A10 H4

TƯ 3 S3 SV3 H4 V9 T6 T9 T10 L8 CD1 SV2 S2 TH3 L10 T8 AV7-1 V6 11A7 11A9 11A10 TH2

v 4 TH3 SV3 V6 CD1 T6 V9 V2 S3 TH2 S2 CD2 L10 SV2 T8 AV7-1 H5 T10 CN1 L4 T9

5 TH3 S3 V6 S2 SV2 V9 V2 H5 TH2 CD2 L10 CN1 T10 T9 L4 CD1

1 T3 AV4 T9 CN2 Đ2 Đ3 CD4 TH2 AV9 T4 H6 TH3 L10 AV7-6 L5 T10 L4 H4 V7 S4

SV 2 Đ3 AV4 TH3 Đ2 CN2 CD4 T10 TH2 AV9 T4 L10 S4 H6 AV7-6 H5 L4 H4 T9 V7 L5

NĂM 3 H5 Đ3 TH3 T4 AV4 L4 T10 V7 S2 TH2 L10 H6 V5 L5 S4 AV7-9 H4 T9 AV3 Đ2

h 4 H5 TH3 Đ3 T4 AV4 L4 S3 Đ2 CN3 Đ1 S2 H6 V5 L5 T10 AV7-9 AV3 V7 TH2 T9

5 L7 TH3 L10 AV3 TH2 CN3 Đ3 S3 Đ2 S2 Đ1 H5 T10 V7 L4 T9

1 L7 T7 AV10 AV3 TH2 T9 V2 L8 SV1 L3 V3 V5 AV6 TH3 CD1 T10 L4 AV1 T1 L5



AV 2 L7 S3 AV10 TH2 L8 T9 AV3 T1 L3 SV2 V3 V5 AV6 TH3 SV1 T10 L4 AV1 CD1 L5

SÁU 3 SV1 V8 T9 T4 T6 S3 H1 T1 V3 V1 SV2 AV6 V5 L5 CN4 TH3 CD1 L9 AV3 AV1

t 4 V5 L6 SV2 L5 H1 AV6 S3 AV1 V3 T4 T6 CN4 T1 CD1 V4 SV1 V1 L9 AV3 V8

5 Tâm QuyênLThảoSVLuận Nhi ThuýAVV.Linh Uyển Chi Thanh Ngân Xuân Hoàn Nguyên T.HươngTrầm ThúyV YếnL MThảoSNga

1 CD4 CN2 S2 SV5 CD1 TH2 AV3 V7 T2 AV5 V3 Đ4 AV6 S4 AV7-1 11A8 Đ2 H4 H5 11A11

2 CN2 CD4 H4 SV5 S2 TH2 AV3 V7 T2 AV5 V3 AV6 CD1 Đ4 AV7-1 11A8 S4 Đ2 H5 11A11

BẢY 3 AV7-5 H4 CD4 AV3 V7 AV6 TH2 H5 S2 L3 Đ1 L10 S4 SV1 Đ4 11A8 SV4 CD1 Đ2 11A11

4 AV7-5 H4 CN2 AV3 V7 AV6 TH2 CD1 L3 S2 Đ1 L10 Đ4 V5 H5 Đ2 SV4 S4 SV1 AV1

5 V5 L10 H5 SV1 S4 AV3 SV4 TH2 AV1

Tân An, ngày 24 tháng 9 năm 2020

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Viết Dũng



THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 -2B- BUỔI CHIỀU

ÁP DỤNG TỪ NGÀY  28/9/2020

THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 10A10

1 V9 CN2 AV10 H5 V2 SV3 L7 AV4 SV4 T7 AV5 Đ3 H4

CD 2 V9 SV4 AV10 H5 V2 CN2 L7 AV4 CN3 T7 AV5 SV3 H4

HAI 3 AV10 V9 CD2 L7 CN2 V2 AV5 Đ3 AV4 SV3 CN3 T7 SV4

cn 4 AV10 V9 SV4 CN2 L7 V2 SV3 CD2 AV4 CN3 Đ3 T7 L4

5 Vân AV Châu Tím Linh CN Hương Thuận Du Chương Hà Vân CN Loan Điểm Thảo L

1 AV10 T3 T2 CD2 V2 S4 V4 V1 TH2 AV5 V8 H1 V7

LÝ 2 T2 AV10 V4 T3 CD2 V2 TH2 V1 S4 AV5 V8 H1 V7

BA 3 T2 AV10 V4 T3 S4 CD2 AV5 T8 V1 TH2 H1 V8 Đ4

s 4 CD2 Đ4 S4 V4 T2 T3 T8 SV4 T4 H1 TH2 V8 T1

5 SV4 CD2 Đ4 V4 T2 T3 T8 TH2 T4 H1 T6 S4 T1

1 L9 H4 T2 H5 AV9 T3 V4 H6 T4 V3 V8 L3 V7

ĐỊA 2 L9 H4 H5 T3 T2 AV9 V4 H6 T4 V3 V8 L3 V7

TƯ 3 T2 L9 H5 T3 L7 AV9 H6 V1 L6 H1 L3 V8 H4

v 4 H4 T3 L9 AV9 H5 H6 S4 V1 H1 L6 T6 V8 CD1

5 H4 T3 L9 AV9 H5 H6 L7 S4 V1 L6 T6 H1

1 Đ4 L9 T2 V4 H5 T3 AV5 L6 V1 V3 T6 T7 T1

SV 2 T2 L9 H5 V4 Đ4 T3 AV5 L6 V1 V3 T6 T7 T1

NĂM 3 T2 TH3 L9 T3 AV9 Đ4 V4 T8 CD2 T7 S4 L3 S3

h 4 L9 T3 V4 S4 AV9 TH3 Đ4 T8 AV4 T7 L3 CD2 S3

5 S4 T3 V4 Đ4 TH3 AV9 T8 AV4 T4 CD2 L3

1 CN2 V9 AV10 L7 SV4 V2 CN3 AV4 Đ3 T7 CD2 SV3 L4



AV 2 AV10 V9 CN2 SV4 V2 L7 CD2 CN3 AV4 Đ3 SV3 T7 L4

SÁU 3 Vân AV Châu Tím Linh CN Hương Thuận Du Chương Hà Vân CN Loan Điểm Thảo L

t 4

5

1 TH3 H4 AV10 AV9 T2 L7 H6 T8 L6 AV5 H1 Thúy

2 H4 AV10 TH3 AV9 T2 L7 H6 T8 L6 AV5 H1 Thúy

BẢY 3 V9 AV10 T2 L7 AV9 H6 T8 L6 H1 S4 AV5 Thúy

4 V9 S4 T2 TH3 L7 AV9 T8 H6 H1 L6 AV5

5



THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2B - THỂ DỤC - DẠY THÊM  BUỔI CHIỀU

ÁP DỤNG TỪ NGÀY  05/10/2020

THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

2 B1.8 B0.4 B1.7 B0.5 B0.6 B0.7 B0.8

CD 3 H5 H4 QP1 L5 TD2 AV3 S3 Đ2 S2 TD4 QP6

HAI 4 H5 H4 QP1 L5 TD2 QP6 AV3 S3 Đ2 S2 TD3 TD4

cn 5 T3 TD3 TD2 AV3 QP6 S3 Đ2 S2 TD4 QP1

6 T3 AV3 S3 Đ2 S2

2 B1.7 B0.6 B0.7 B1.8 B0.4 B0.5 B0.8

LÝ 3 SV1 AV4 SV2 QP1 V7 CD4 TD4 QP6 T6

BA 4 SV1 AV4 SV2 QP1 V7 CD4 TD2 TD4 QP6 T6 TD3

s 5 AV7-5 V8 AV10 TD2 SV2 Đ3 CD4 TD4 S2 QP1 TD3

6 AV7-5 V8 AV10 SV2 Đ3 CD4 S2

2 B0.4 B0.5 B1.8 B0.6 B0.7 B0.8 B1.7

ĐỊA 3 QP1 SV3 V6 TD2 L8 QP6 V7 V3 CD2 TD3

TƯ 4 QP1 SV3 V6 L8 TD2 QP6 V7 V3 CD2 TD3 TD5

v 5 TD3 T7 L10 AV4 TD2 CD1 T2 AV5 QP1 TD5 QP6

6 T7 L10 AV4 CD1 T2 AV5

2 B0.7 B1.7 B1.8 B0.4 B0.5 B0.6 B0.8

SV 3 QP1 H4 SV5 T6 T9 V2 T1 QP6 T4 TD3 TD4

NĂM 4 TD3 QP1 H4 SV5 T6 T9 V2 T1 QP6 T4 TD4 TD5

h 5 TD3 T9 V9 H1 S3 T10 AV1 TD4 Đ1 QP1 QP6 TD5

6 T9 V9 H1 S3 T10 AV1 Đ1

2



AV 3

SÁU 4

t 5

6

2 B1.8 B1.7 B0.4 B0.5 B0.7 B0.8

3 V5 T4 QP1 AV6 Đ3 QP6 CD1 V1 TD4

BẢY 4 V5 TD2 T4 QP1 AV6 Đ3 QP6 CD1 V1 TD4 TD5

5 L7 L6 H6 TD2 V9 TD4 AV9 S2 QP1 QP6 TD5

6 L7 L6 H6 V9 AV9 S2

Tân An, ngày 02 tháng 10 năm 2020

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Viết Dũng



THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2B - THỂ DỤC BUỔI SÁNG

ÁP DỤNG TỪ NGÀY  05/10/2020

THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11

1 TD5 Nghề TD2 QP1 TD4

2 Nghề TD5 TD2 QP1 TD4

HAI 3 Nghề

4 Tin

5

1 Nghề Nghề  Đi QP1 TD3 TD4

2 Nghề Nghề  Đi TD3 QP1 TD4

BA 3 Nghề Nghề  Đi QP1

4 Tin TTGDTX

5

1 Nghề  Đi Nghề-Linh Nghề-Ng Nghề-Vân

2 Nghề  Đi Nghề-Linh Nghề-Ng Nghề-Vân

TƯ 3 Nghề  Đi Nghề-Linh Nghề-Ng Nghề-Vân

4 TTGDTX B.2.6 B.2.7 B.2.8

5

1 Nghề  Đi

2 Nghề  Đi

NĂM 3 Nghề  Đi

4 TTGDTX

5

1 TD5 Nghề  Đi QP6 TD2 TD3



2 TD5 QP6 Nghề  Đi TD2 TD3

SÁU 3 QP6 TD5 Nghề  Đi

4 TTGDTX

5

1 TD5 QP6 TD2 Nghề-Ng Nghề-Thúy

2 QP6 TD5 TD2 Nghề-Ng Nghề-Thúy

BẢY 3 TD5 QP6 Nghề-Ng Nghề-Thúy

4 B.2.5 B1.1

5

Tân An, ngày 02 tháng 10 năm 2020

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Viết Dũng


